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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: a) Phân số 
[image: image1.wmf]100

375

 được viết dưới dạng số thập phân là: 

A. 3,75             B. 0,375                 C. 0,75    


D. 0,38

b) Chữ số 5 trong số thập phân 12, 352 có giá trị là: 

A. 
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                      B. 
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C. 
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Câu 2: a) Số gồm “chín mươi hai đơn vị , ba phần nghìn”  viết là: 

A. 92,003      
B. 92, 03     

C. 92,3        

D.902,003

b) 4 tấn 8kg  = ………… tạ . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

A. 4,08         
B.48                       C. 40,08               
D. 40,8

Câu 3: a) Số thập phân 25,05  được viết dưới dạng hỗn số là: 

A. 
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B.
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C.
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D. 25
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b) Chữ số 6 trong số 4, 0196 thuộc hàng : 

A. Hàng phần mười                C. Hàng phần nghìn 

B. Hàng phần trăm                 D. Hàng phần chục nghìn 

Câu 4: a) Trong các số đo độ dài sau đây, số đo bằng 41,5m là: 

A. 4150dm     
B. 4105m        
C. 41,500m    
D. 41,05m

b) Một đội công nhân  gồm 12 người làm xong một công việc trong 8 ngày. Vậy muốn hoàn thành công việc đó trong 4 ngày thì cần số người là:

A.6 người             B. 10 người              C. 24 người  
D. 96 người

II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN

Câu 5: Tính : ( 2 điểm)

a)  
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b)  
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c)  
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d)  
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Câu 6: Tìm x: (1 điểm)

a) ? : 
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b)  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................

Câu 7: Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa vi là 0,25 km, chiều rộng kém chiều dài 50m. Hỏi diện tích của thửa ruộng đó là bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc ta? ( 2 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................
Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất : (1 điểm)
a) 
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...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................
b) Làm thế nào để có thể chia 5 chiếc bánh cho 6 bạn. Em hãy mô tả cách chia của mình. ...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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